
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cụm công nghiệp Quất Động, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DKD

0109844259

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Kinh doanh nước sạch
- Kinh doanh nước giải khát, nước tinh khiết đóng bình, đóng 
chai;

4633

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Mua bán các sản phẩm giấy;
Buôn bán hàng tiêu dùng;
Buôn bán các sản phẩm nhựa, bao bì và các vật tư, thiết bị 
điện;

4669

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DKD
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DKD ELECTRICAL EQUIPMENT 
PRODUCTION AND GENERAL SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DKD ELECTRICAL EQUIPMENT PRODUCTION AND 
GENERAL SERVICES CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 090343615
Email:

Fax:
Website:
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8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn bất động sản; Môi giới bất động sản 

6820

9. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không 
chuyên doanh loại hàng nào (Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm giấy;

1709

13. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm nhựa, bao bì

2013

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Chế tạo, gia công các mặt hàng cơ khí, thiết bị và 
khuôn mẫu;

2592

15. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

16. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

17. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732(Chính)

18. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

19. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

20. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất các vật tư, thiết bị điện;

2790

21. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường bộ 

4931

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

4933

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, phương tiện vận tải;

7730

26. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

27. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất các mặt hàng cơ khí, thiết bị và khuôn mẫu;

3290

28. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý môi trường

3900

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM 
MẠNH ĐỨC

Việt 
Nam

P404 Nơ 2 Bán đảo 
Linh Đàm Tổ 22, 
Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 20,000 001202013177

2PHẠM TIẾN 
DŨNG

Việt 
Nam

P404 Nơ 2 Bán đảo 
Linh Đàm Tổ 22, 
Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.800.000.000 60,000 001064018298

3PHẠM 
MINH KIÊN

Việt 
Nam

P404 Nơ 2 Bán đảo 
Linh Đàm Tổ 22, 
Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 20,000 001098025440

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001064018298
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P404 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm Tổ 22, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P404 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm Tổ 22, Phường Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM TIẾN DŨNG Nam

13/11/1964 Kinh Việt Nam

09/01/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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